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  UBND HUYỆN HÀ TRUNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TH HÀ LONG 2                       Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
   
       Số:26/BCHL                                                       Hà Long ngày 12 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO TỔNG KẾT
03 Chương trình, Đề án của Thủ tướng Chính phủ về y tế trường học và chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh giai đoạn 2019 – 2025.
         
        I. Khái quát tình hình liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh giai đoạn 2019-2025
       1. Đặc điểm tình hình
       Trong giai đoạn 2019 – 2025, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trẻ em và học sinh được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế, giáo dục và các cấp chính quyền địa phương. Trẻ em và học sinh là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, cần được quan tâm toàn diện cả về thể chất, tinh thần và môi trường sống – học tập.
       Đối với trường TH Hà Long 2 học sinh dân tộc chiếm 40% vì vậy thực trạng bệnh học đường như: cận thị, cong vẹo cột sống, thừa cân béo phì, suy dinh dưỡng… có xu hướng gia tăng tại một số  thôn như Khắc Dũng; Đồng Toàn.
       Giai đoạn này chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19, gây gián đoạn nhiều hoạt động khám sức khỏe định kỳ, truyền thông giáo dục sức khỏe, đồng thời ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của học sinh.
       Bên cạnh đó, các chương trình của Chính phủ như Đề án tăng cường y tế trường học, Chương trình sức khỏe học đường, và Đề án về dinh dưỡng, thể lực học sinh đã được triển khai rộng rãi, bước đầu đạt được một số kết quả tích cực, từng bước cải thiện nhận thức và hành vi chăm sóc sức khỏe trong trường học.
       2. Thuận lợi
      Sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và các Bộ, ngành: Các chương trình, đề án được ban hành đồng bộ, có mục tiêu và giải pháp cụ thể.
     Sự phối hợp giữa ngành y tế và giáo dục ngày càng chặt chẽ trong triển khai hoạt động y tế trường học.
      Nhận thức của phụ huynh, nhà trường, học sinh ngày càng được nâng cao, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19.
      Một số mô hình chăm sóc sức khỏe học đường hiệu quả đã được nhân rộng, ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi sức khỏe học sinh cũng từng bước được triển khai.
      3. Khó khăn
     Đội ngũ nhân lực y tế trường học chưa có chỉ  chỉ kiêm nhiệm.Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế trường học chưa đáp ứng yêu cầu: phòng y tế trường học chưa đạt chuẩn, thiếu trang thiết bị cơ bản để xử trí các tình huống thông thường.
      Kinh phí triển khai còn hạn chế, chưa được bố trí đầy đủ theo nhu cầu, 
      Công tác phối hợp liên ngành đôi khi còn hình thức, chưa hiệu quả ở một số địa phương, dẫn đến chồng chéo nhiệm vụ hoặc buông lỏng quản lý.
       Ảnh hưởng kéo dài của dịch COVID-19 đến hoạt động chăm sóc sức khỏe, học tập và tâm lý của học sinh, sinh viên.
     II. Công tác chỉ đạo, điều hành
     1. Ban hành kế hoạch triển khai Chương trình, Đề án, văn bản hướng dẫn của địa phương
     Trong giai đoạn 2019 – 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình, đề án của Thủ tướng Chính phủ về công tác y tế trường học và chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh, cụ thể:
    Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 24/3/2024 về tăng cường chăm sóc sức khỏe trẻ em nhằm giảm tử vong trẻ em dưới 05 tuổi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
    Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 27/6/2024 thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW về nâng cao chất lượng y tế cơ sở
    Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 về tổ chức lại Trung tâm Y tế tỉnh Thanh Hóa
     2. Công tác chỉ đạo phối hợp liên ngành của địa phương
      Nhằm đảm bảo triển khai hiệu quả các chương trình, đề án, công tác phối hợp liên ngành tại địa phương đã được triển khai theo hướng cụ thể, rõ trách nhiệm:
     Thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên giữa Sở Y tế xã trong triển khai công tác y tế trường học
Tuy nhiên,việc phối hợp vẫn còn mang tính hình thức, chưa đồng đều giữa  trạm y tế xã và nhà trường; đặc biệt là phối hợp trong quản lý sức khỏe tâm thần và hỗ trợ tâm lý học đường.
      III. Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của 03 Chương trình, Đề án
      1. Công tác rà soát và sắp xếp đội ngũ, xây dựng cơ chế quản lý, phương thức hoạt động và mô hình thực hiện công tác y tế trường học gắn với y tế cơ sở trên địa bàn
       Nhà trường phân công sắp xếp đội ngũ cán bộ  giáo viên kiêm nhiệm y tế trường học hàng năm xây dựng 
quy chế phối hợp giữa nhà trường – trạm y tế xã, đảm bảo công tác khám sức khỏe, phòng chống dịch bệnh được triển khai đúng tiến độ. Công tác y tế học đường được lồng ghép trong kế hoạch năm học và báo cáo định kỳ. nhà  trường đã phân công cụ thể trách nhiệm cho từng bộ phận như: tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng chống tai nạn thương tích, sơ cấp cứu ban đầu…
       2. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh
       Nhà trường học gặp khó khăn về kinh phí mua sắm trang thiết bị cần thiết trong phòng y tế để phục vụ công tác y tế. Công tác phối hợp giữa bảo hiểm xã hội, phòng giáo dục và đào tạo, và trung tâm y tế các huyện, trong việc sử dụng nguồn kinh phí trích trả từ bảo hiểm y tế để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh  còn hạn chế.
       3. Công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học
      Nhà trường chú trọng đến việc giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học, tuy nhiên, việc triển khai còn gặp khó khăn do thiếu cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên chuyên trách.​
     4.Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe (phòng, chống dịch bệnh, bệnh, tật học đường, bệnh không lây nhiễm, sức khỏe tâm thần, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường...).
      Trong giai đoạn 2019–2025, công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh/thành phố được triển khai tương đối đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi cho học sinh, phụ huynh và giáo viên.
     a) Tổ chức hoạt động truyền thông trực tiếp và gián tiếp
      Nhà trường đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa về các nội dung: vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh, dinh dưỡng hợp lý, tác hại thuốc lá, ma túy học đường, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên...
      Phát động các phong trào thi đua xây dựng “Trường học an toàn – Lành mạnh – Thân thiện với trẻ”, giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học, khuôn viên trường.
     Nhà trường ứng dụng công nghệ thông tin như zalo, fanpage nhà trường, bảng tin điện tử để tuyên truyền nhanh chóng, hiệu quả đến phụ huynh và học sinh.
     b) Truyền thông phòng, chống dịch bệnh và các bệnh học đường
      Trong giai đoạn dịch COVID-19, công tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh được triển khai kịp thời với nội dung dễ hiểu, phù hợp lứa tuổi học sinh.
      Hướng dẫn học sinh kỹ năng rửa tay đúng cách, đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn, giữ khoảng cách trong giờ học, sinh hoạt.
       Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống các bệnh học đường như: cận thị, cong vẹo cột sống, béo phì, thiếu vi chất dinh dưỡng, sâu răng...
       Nhà trường triển khai hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường thông qua: góc tư vấn tâm lý, giáo viên chủ nhiệm tâm lý, hoạt động ngoại khóa gắn với sức khỏe tinh thần.
      c)Tăng cường phối hợp với ngành y tế và phụ huynh
Phối hợp với trạm y tế, trung tâm y tế huyện tổ chức truyền thông lưu động, hướng dẫn kỹ năng phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe.
        Thông tin đến phụ huynh qua các cuộc họp, sổ liên lạc điện tử, tờ rơi, pano, áp phích về các vấn đề sức khỏe học đường, dinh dưỡng, dịch bệnh mùa...
       5. Công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên y tế trường học chuyên trách và kiêm nhiệm
        Nhà trường đã tham gia tập huấn nâng cao năng lực và cấp giấy chứng nhận cho  giáo viên kiêm n hiệm công tác y tế trường học trên địa bàn tỉnh trong năm học 2023-2024. ​ 
       6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giám sát, thống kê, báo cáo
       Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giám sát, thống kê, báo cáo đã được triển khai, tuy nhiên, hiệu quả chưa cao do thiếu hạ tầng công nghệ và năng lực của đội ngũ cán bộ.​
        7. Công tác phối hợp liên ngành về y tế trường học gắn kết với y tế cơ sở
        Công tác phối hợp liên ngành về y tế trường học gắn kết với y tế cơ sở đã được triển khai, tuy nhiên, hiệu quả chưa cao do thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành và thiếu nguồn lực cho các hoạt động phối hợp.​
        8 Công tác huy động nguồn lực, bố trí kinh phí và đẩy mạnh xã hội hóa, lồng ghép 03 Chương trình, Đề án với các chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương
       Công tác huy động nguồn lực, bố trí kinh phí và đẩy mạnh xã hội hóa đã được triển khai, tuy nhiên, việc lồng ghép 03 Chương trình, Đề án với các chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương còn gặp khó khăn do thiếu sự phối hợp giữa các ngành và thiếu nguồn lực cho các hoạt động lồng ghép.​
       9. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo việc thực hiện các chương trình, Đề án theo quy định tại địa phương
        Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo việc thực hiện các Chương trình, Đề án đã được triển khai, tuy nhiên, hiệu quả chưa cao do thiếu nguồn lực và cơ sở dữ liệu cho công tác kiểm tra, giám sát.
       IV. Đánh giá chung
       1. Kết quả nổi bật
       Công tác chăm sóc sức khỏe học sinh ngày càng được các cấp, các ngành và nhà trường quan tâm.
       Nhận thức của phụ huynh, giáo viên, học sinh về sức khỏe học đường được nâng lên rõ rệt.
        Một số mô hình điểm về y tế trường học, dinh dưỡng học đường, giáo dục thể chất được triển khai hiệu quả.
        Tăng cường sự phối hợp giữa ngành Y tế và Giáo dục trong việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, phòng chống dịch bệnh.
Tỷ lệ học sinh được theo dõi sức khỏe, tiêm chủng mở rộng đạt cao; công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe được triển khai khá đồng bộ.
        2. Hạn chế, vướng mắc
        Đội ngũ cán bộ y tế trường học còn thiếu, chủ yếu kiêm nhiệm, chưa được đào tạo 
       Trường học chưa có phòng y tế đạt chuẩn hoặc thiếu trang thiết bị, thuốc thiết yếu.
        Cơ chế tài chính dành cho y tế học đường còn hạn chế, chưa ổn định.
      Công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá chương trình còn mang tính hình thức.
       Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sức khỏe học sinh chưa được đồng bộ, thiếu hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất.
        3. Nguyên nhân của hạn chế
       Nguyên nhân khách quan:
         Ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài làm gián đoạn nhiều hoạt động thường xuyên. Sự phát triển không đồng đều đối với Hà Long 2 vùng sâu xã duy nhất có 40% học sinh dân tộc gây khó khăn trong triển khai đồng bộ.
        Nguyên nhân chủ quan:
        Nhà trường chưa có cán bộ y tế học đường vì vậy chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác y tế trường học.
        Thiếu cơ chế khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe học đường.
         V. Bài học kinh nghiệm
         Cần có sự cam kết, chỉ đạo quyết liệt và xuyên suốt từ cấp lãnh đạo địa phương đến cơ sở giáo dục.
        Phối hợp liên ngành giữa Y tế – Giáo dục phải thực chất, rõ vai trò, rõ trách nhiệm.Coi trọng công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe học sinh.
        Đầu tư đúng mức cho y tế trường học không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước mà cần huy động sự tham gia của xã hội, cộng đồng.
       Phải có cơ chế kiểm tra, đánh giá hiệu quả để kịp thời chấn chỉnh, điều chỉnh hoạt động phù hợp thực tế.
       VI. Phương hướng trong giai đoạn tới
       Duy trì và mở rộng các mô hình y tế học đường hiệu quả, từng bước chuẩn hóa hệ thống y tế trường học.
       Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế trường học, đảm bảo mỗi trường có cán bộ chuyên trách được đào tạo bài bản.
       Đầu tư cơ sở vật chất y tế học đường, ưu tiên cho nhà trường TH Hà Long 2
       Triển khai hiệu quả các chương trình về dinh dưỡng học đường, chăm sóc sức khỏe tâm thần học sinh.
       Tích hợp công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi sức khỏe học sinh, hướng tới hồ sơ sức khỏe điện tử học sinh.
Thúc đẩy xã hội hóa và hợp tác công tư trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe học đường.
      VII. Kiến nghị và đề xuất
       1. Đối với SGD và PGD
       Ban hành hướng dẫn thống nhất, cụ thể về cơ cấu nhân sự, tiêu chuẩn phòng y tế, danh mục trang thiết bị bắt buộc cho các cấp học.
       Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, cập nhật kiến thức cho đội ngũ làm công tác y tế trường học.
      Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, đề án tại địa phương.

Nơi nhận;                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
PGD&ĐT: để b/c
Lưu: VP

                                                                                                                                 Ngọ Văn Tập














                                              PHỤ LỤC 1
Chú ý: Các đơn vị báo cáo số liệu không chỉnh sửa cột, mục phần tại phụ lục
                                          
BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ
Kết quả thực hiện 03 Chương trình, Đề án của Thủ tướng Chính phủ 
về y tế trường học và chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh giai đoạn 2019 - 2025
(Tính đến tháng 4/2025)
I. Thông tin chung về các cơ sở giáo dục (CSGD) trên địa bàn tỉnh/thành phố
	Thông tin
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Trường chuyên biệt (PTDT NT, BT)
	Trường phổ thông nhiều cấp học
	Tổng cộng

	 Th Hà Long 2
	Số lượng
	
	   3308
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	100%
	
	
	
	
	

	Số học sinh (HS)
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	


II. Các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 03 Chương trình, Đề án của UBND tỉnh, thành phố
1. Công tác rà soát và sắp xếp lại đội ngũ, xây dựng cơ chế quản lý, phương thức hoạt động và mô hình thực hiện công tác y tế trường học gắn với y tế cơ sở trên địa bàn
1.1. Chính quyền địa phương thực hiện rà soát, sắp xếp lại đội ngũ nhân viên y tế trường học (YTTH) trong cơ sở giáo dục (CSGD)
	Nội dung
	Số lượng
	Tỷ lệ %

	Số CSGD thực hiện rà soát, sắp xếp lại đội ngũ nhân viên YTTH
	
	

	Số CSGD đã xây dựng cơ chế quản lý và phương thức hoạt động YTTH phù hợp với điều kiện thực tiễn 
	
	

	Số trung tâm y tế huyện/trạm y tế xã đã phân công cán bộ chuyên trách về YTTH
	
	



1.2. CSGD bố trí nhân viên YTTH
	Thông tin
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Trường chuyên biệt (PTDT NT, BT)
	Trường phổ thông nhiều cấp học
	Tổng cộng

	Tổng số CSGD của  tỉnh/TP
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số nhân viên YTTH của tỉnh/TP
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường có nhân viên chuyên trách công tác YTTH 
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường có nhân viên kiêm nhiệm công tác YTTH 
	Số lượng
	
	1
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	100%
	
	
	
	
	

	Trường có nhân viên YTTH có trình độ chuyên môn y tế từ trung cấp trở lên
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %

	
	
	
	
	
	
	

	Trường ký hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	


2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh trong trường học 
2.1. Điều kiện về phòng y tế, trang thiết bị, thuốc thiết yếu trong trường học
	Thông tin
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Trường chuyên biệt (PTDT NT, BT)
	Trường phổ thông nhiều cấp học
	Tổng cộng

	Tổng số trường
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trường có phòng y tế riêng
	Số lượng
	
	1
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	100%
	
	
	
	
	

	Phòng y tế có ít nhất 01 giường theo dõi bệnh nhân 
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng y tế có đủ trang thiết bị, dụng cụ sơ cấp cứu thông thường 
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng y tế có đủ thuốc thiết yếu 
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường bảo đảm điều kiện thực hiện công tác YTTH, chăm sóc SKHS theo quy định (đủ các nội dung trên)
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	


2.2. Nước uống và nước sinh hoạt trong trường học 
	Thông tin
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Trường chuyên biệt (PTDT NT, BT)
	Trường phổ thông nhiều cấp học
	Tổng cộng

	Trường đảm bảo đủ nước uống cho học sinh
	Số lượng
	
	x
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	100
	
	
	
	
	

	Trường thực hiện các biện pháp bảo đảm chất lượng nước uống theo quy định của Bộ Y tế 
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường bảo đảm đủ nước sinh hoạt cho học sinh
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường thực hiện các biện pháp bảo đảm chất lượng nước sạch theo quy định của Bộ Y tế
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường cung cấp đủ nước uống, nước sinh hoạt bảo đảm chất lượng cho học sinh (HS) (đủ các nội dung  trên)
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	


2.3. Nhà vệ sinh cho học sinh
	Thông tin
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Trường chuyên biệt (PTDT NT, BT)
	Trường phổ thông nhiều cấp học
	Tổng cộng

	Trường có nhà vệ sinh cho nam, nữ riêng biệt
	Số lượng
	
	2
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	100%
	
	
	
	
	

	Trường bảo đảm số học sinh trung bình/1 bệ xí theo quy định 
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường có nhà VS bảo đảm hợp VS (có nước sạch, xà phòng rửa tay, thường xuyên sạch sẽ, khô ráo, không có mùi hôi ...)
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	


2.4. Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích (theo quy định của BGDĐT)
	Thông tin
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Trường chuyên biệt (PTDT NT, BT)
	Trường phổ thông nhiều cấp học
	Tổng cộng

	Trường đạt tiêu chuẩn trường học an toàn, phòng chống TNTT 
	Số lượng
	
	x
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường bảo đảm ít nhất có 75% số phòng học đạt yêu cầu chiếu sáng
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường phổ thông bảo đảm bố trí bàn ghế phù hợp với chiều cao HS, với HS khuyết tật 
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	


3. Công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học
	Thông tin
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Trường chuyên biệt (PTDT NT, BT)
	Trường phổ thông nhiều cấp học
	Tổng cộng

	Trường có bố trí ít nhất 1 khu vực bảo đảm trang thiết bị, dụng cụ cần thiết cho GDTC, HĐTT theo quy định
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường tổ chức hoạt động vận động thể lực phù hợp cho HS thông qua hoạt động  thể thao ngoại khóa, câu lạc bộ thể thao
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường phổ thông tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại thể lực HS theo quy định
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường  định kỳ tổ chức thi đấu thể thao theo quy định 
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường phổ thông có đủ giáo viên GDTC và được tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường mầm non  có giáo viên kiêm nhiệm dạy môn GDTC được tập huấn, bồi dưỡng đạt chuẩn trình độ theo quy định 
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk192801037]4. Công tác quản lý về sức khỏe học sinh, dinh dưỡng học đường, tổ chức bữa ăn bán trú bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và an toàn thực phẩm trong trường học
4.1. Quản lý, thực hiện kiểm tra sức khỏe học sinh (SKHS) đầu năm học theo quy định
	Thông tin
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Trường chuyên biệt (PTDT NT, BT)
	Trường phổ thông nhiều cấp học
	Tổng cộng

	Trường tổ chức kiểm tra SKHS đầu năm 
	Số lượng
	
	 2
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	100%
	
	
	
	
	

	Trường tổ chức đo chiều cao, cân năng, đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho học sinh 
	Số lượng
	
	 2
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	100%
	
	
	
	
	

	Trường tổ chức đo thị lực cho học sinh
	Số lượng
	
	 2
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	100%
	
	
	
	
	

	Trường có thông báo kết quả kiểm tra sức khỏe  cho cha mẹ học sinh
	Số lượng
	
	 2
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	100%
	
	
	
	
	

	Trường thực hiện kiểm tra sức khỏe đầu năm học  theo quy định (đủ các nội dung trên)
	Số lượng
	
	 2
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	100%
	
	
	
	
	



4.2. Đánh giá phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ về bệnh không lây nhiễm, sức khỏe tâm thần ở học sinh 
	Thông tin
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Trường chuyên biệt (PTDT NT, BT)
	Trường phổ thông nhiều cấp học
	Tổng cộng

	Trường tổ chức đánh giá tình trạng hút thuốc lá ở học sinh
	Số lượng
	
	 
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường tổ chức đánh giá tình trạng sử dụng rượu bia ở học sinh
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường tổ chức đánh giá hoạt động thể lực ở học sinh
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường tổ chức đánh giá thói quen, hành vi dinh dưỡng ở học sinh
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường tổ chức theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở học sinh theo quy định
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường có sàng lọc sức khỏe tâm thần, khó khăn tâm lý ở học sinh
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường thực hiện đánh giá yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm, sức khỏe tâm thần đầy đủ (đủ các nội dung trên)
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	


4.3. Quản lý về dinh dưỡng học đường, tổ chức bữa ăn bán trú bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và an toàn thực phẩm trong trường học
	Thông tin
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Trường chuyên biệt (PTDT NT, BT)
	Trường phổ thông nhiều cấp học
	Tổng cộng

	Trường tổ chức giáo dục dinh dưỡng hợp lý, thực phẩm lành mạnh, an toàn cho học sinh 
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường tổ chức bữa ăn bán trú bảo đảm các điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm theo quy định
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường có căng tin bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường xây dựng thực đơn đáp ứng khuyến nghị của Bộ Y tế về bảo đảm dinh dưỡng hợp lý theo lứa tuổi, đa dạng thực phẩm
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường có tổ chức bữa ăn học đường sử dụng sữa, sản phẩm từ sữa trong bữa ăn học đường đạt chuẩn theo quy định
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk192801649]5. Mô hình điểm, các dự án về bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp với tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh 
	Thông tin
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Trường chuyên biệt (PTDT NT, BT)
	Trường phổ thông nhiều cấp học
	Tổng cộng

	Trường thực hiện mô hình bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em mầm non, học sinh 
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	


6. Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cho học sinh
6.1. Xây dựng nội dung truyền thông, giáo dục sức khỏe cho học sinh
	Thông tin
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Trường chuyên biệt (PTDT NT, BT)
	Trường phổ thông nhiều cấp học
	Tổng cộng

	Trường có xây dựng nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh
	Số lượng
	
	2
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	100%
	
	
	
	
	

	Trường có lồng ghép truyền thông giáo dục sức khỏe trong môn học, hoạt động giáo dục
	Số lượng
	
	2
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %

	
	100%
	
	
	
	
	

	Trường có xây dựng nội dung truyền thông về dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường có sự phối hợp với y tế cơ sở trong truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh 
	Số lượng
	
	2
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %

	
	100%
	
	
	
	
	


6.2.  Tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh
	Thông tin
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Trường chuyên biệt (PTDT NT, BT)
	Trường phổ thông nhiều cấp học
	Tổng cộng

	HS được truyền thông, giáo dục sức khỏe và nâng cao kiến thức phòng, chống bệnh, tật học đường, bệnh không lây nhiễm, sức khỏe tâm thần
	Số lượng
	
	2
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	100%
	
	
	
	
	

	HS (phổ thông) được phổ biến, tư vấn về sức khoẻ tâm thần, tâm sinh lý lứa tuổi 
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	HS được truyền thông phòng chống tác tại của thuốc lá
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	HS được truyền thông phòng chống tác hại của rượu/bia
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	


7. Công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên YTTH chuyên trách và kiêm nhiệm
7.1. Cán bộ quản lý phụ trách công tác y tế trường học tại Sở GDĐT/phòng GDĐT
	Cán bộ
	Số lượng
	Số được bồi dưỡng, tập huấn
	Tỷ lệ %

	Cán bộ phụ trách công tác YTTH ở các Sở GDĐT/Phòng GDĐT
	
	
	


7.2. Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên, nhân viên y tế trường học
	Thông tin
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Trường chuyên biệt (PTDT NT, BT)
	Trường phổ thông nhiều cấp học
	Tổng cộng

	Tổng số CBQL cơ sở giáo dục
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	Số CBQL được tập huấn về chăm sóc, bảo vệ, quản lý sức khỏe học sinh trong trường học 
	Số lượng
	
	1
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	100%
	
	
	
	
	

	Tổng số nhân viên y tế trường học
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhân viên y tế trường học được tập huấn về chăm sóc, bảo vệ, quản lý sức khỏe học sinh trong trường học
	Số lượng
	
	2
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	100%
	
	
	
	
	

	Nhân viên YTTH được tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên về y tế trường học
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Nhân viên y tế trường học được bồi dưỡng, cấp chứng chỉ theo quy định tại Thông tư số 28/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Nhân viên y tế trường học được bồi dưỡng, cấp chứng nhận theo quy định tại Quyết định số 4202/QĐ-BGDĐT ngày 13/12/2022  
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	


7.3. Nhân viên y tế trường học và nhân viên làm việc tại bếp ăn tập thể trong trường học
	Thông tin
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Trường chuyên biệt (PTDT NT, BT)
	Trường phổ thông nhiều cấp học
	Tổng cộng

	Nhân viên y tế trường học được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về dinh dưỡng hợp lý kết hợp với tăng cường hoạt động thể lực, phòng, chống bệnh không lây nhiễm
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số giáo viên/ nhân viên  làm việc tại bếp ăn tập thể trong cơ sở giáo dục
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo viên/nhân viên làm việc tại bếp ăn tập thể trong cơ sở giáo dục được truyền thông, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về dinh dưỡng hợp lý và ATTP
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số giáo viên
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo viên được truyền thông về lợi ích dinh dưỡng hợp lý và hoạt động thể lực đối với việc phòng, chống bệnh không lây nhiễm
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk192802412]8. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giám sát, thống kê, báo cáo
	Thông tin
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Trường chuyên biệt (PTDT NT, BT)
	Trường phổ thông nhiều cấp học
	Tổng cộng

	Trường áp dụng phần mềm quản lý, theo dõi, thống kê, đánh giá về sức khỏe học sinh
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường áp dụng các phần mềm đánh giá tình trạng dinh dưỡng và phần mềm xây dựng thực đơn cho học sinh
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Cán bộ quản lý, giáo viên được tập huấn để sử dụng phần mềm quản lý, theo dõi, thống kê đánh giá sức khỏe học sinh 
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Nhân viên y tế trường học  được tập huấn để sử dụng phần mềm quản lý, theo dõi, thống kê đánh giá sức khỏe học sinh
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	


9. Công tác phối hợp liên ngành về y tế trường học gắn với y tế cơ sở
9.1. Chính quyền các cấp ở địa phương có cơ chế phối hợp giữa ngành Y tế và ngành Giáo dục về công tác YTTH gắn với y tế cơ sở (YTCS)
	Nội dung
	Số lượng
	Tỷ lệ %

	Số lượng đơn vị trong tỉnh/thành phố
	
	

	Số đơn vị trong tỉnh/thành phố có cơ chế phối hợp giữa ngành Y tế và ngành Giáo dục  về công tác YTTH gắn với YTCS
	   1
	100%


9.2. Cơ chế phối hợp liên ngành
	Có cơ chế khuyến khích hệ thống y tế ngoài công lập tham gia vào công tác chăm sóc SK ban đầu cho HS trong CSGD
	 Có              Không

	Huy động đầu tư của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cho công tác YTTH, tập trung vào một số lĩnh vực: Dinh dưỡng học đường, công trình nước sạch, nhà vệ sinh, chuyển đổi số trong lĩnh vực YTTH
	 Có              Không

	Xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành hằng năm giữa ngành GD-YT-LĐTBXH, ban, ngành liên quan
	x Có              Không


10. Công tác huy động nguồn lực, bố trí kinh phí và đẩy mạnh xã hội hóa, lồng ghép 03 Chương trình, Đề án với các chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương
10.1. Huy động nguồn lực, bố trí kinh phí
	Thông tin
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Trường chuyên biệt (PTDT NT, BT)
	Trường phổ thông nhiều cấp học
	Tổng cộng

	Tổng số trường công lập
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	

	Trường có nguồn kinh phí trích lại từ bảo hiểm y tế dành cho chăm sóc sức ban đầu đối với học sinh
	Số lượng
	
	  có
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	100%
	
	
	
	
	

	Trường bố trí kinh phí hoạt động YTTH từ ngân sách dành cho sự nghiệp giáo dục, y tế  hằng năm 
	Số lượng
	
	  có
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %

	
	100%
	
	
	
	
	


10.2. Lồng ghép Chương trình, Đề án 
	Địa phương tổ chức lồng ghép Chương trình/Đề án này với đề án, chương trình khác

	Đề án 41
	 Có              Không

	Chương trình Sức khoẻ học đường
	x Có              Không

	Chương trình Y tế trường học
	xCó              Không

	Các hoạt động lồng ghép
	

	      Phối hợp sử dụng các công trình thể thao tại địa phương
	 Có              Không


11. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo theo quy định 
	Hằng năm địa phương kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình/Đề án 

	Đề án 41
	 Có              Không

	Chương trình Sức khoẻ học đường
	 Có              Không

	Chương trình Y tế trường học
	x Có              Không



	Thông tin
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Trường chuyên biệt (PTDT NT, BT)
	Trường phổ thông nhiều cấp học
	Tổng cộng

	Trường học báo cáo đủ việc triển khai các nội dung theo quy định
	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	








